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ABSTRACT 

This study aimed to develop a training program for teachers in the field 

of Natural Science Pedagogy at the university level in line with the 

General Education Program in Natural Sciences promulgated by the 

Ministry of Education and Training in 2018 and in line with the situation 

at lower secondary schools. The survey results show that building a 

training program for natural science teacher education is necessary.A 

curriculum was created with 141 credits, of which 108 are compulsory 

and 33 are elective. Stakeholders have assessed the training program we 

proposed as suitable for practice. The results will be based on developing 

and implementing the undergraduate training program for natural 

science teacher education in the Mekong Delta region. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng chương trình đào 

tạo (CTĐT) giáo viên thuộc chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên 

(SPKHTN) trình độ đại học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 

môn Khoa học tự nhiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018 

và tình hình thực tế tại các trường trung học cơ sở. Kết quả khảo sát cho 

thấy việc xây dựng CTĐT ngành SPKHTN là cần thiết. CTĐT đã được xây 

dựng với 141 tín chỉ trong đó có 108 TC bắt buộc và 33 TC tự chọn. CTĐT 

dự kiến này đã được các bên liên quan đánh giá phù hợp với thực tiễn. 

Kết quả nghiên cứu này là dẫn liệu cung cấp nhiều thông tin liên quan đến 

xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo ngành SPKHTN trình độ đại 

học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

1. GIỚI THIỆU 

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục Trung 

học phổ thông bao gồm Chương trình giáo dục Tổng 

thể và Chương trình giáo dục môn học. Chương 

trình giáo dục phổ thông (GDPT) được chia thành 

hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 

đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề 

nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12) (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo [BGDĐT], 2018) và được thực thi vào ngày 15 

tháng 9 năm 2019. Trong đó, các môn học và hoạt 

động giáo dục bắt buộc ở giai đoạn giáo dục cơ bản 

có môn Khoa học tự nhiên (KHTN). Môn này tương 

đương với môn bắt buộc (Toán và Văn) với tổng số 

tiết cả năm là 140 tiết. Hiện nay, một số Trường đại 

học đã mở ngành này. Cụ thể, Miền Bắc: Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục 
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- Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Thái Nguyên; miền Trung - Tây 

Nguyên: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Huế, Trường Đại học Quy Nhơn và 

Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng; Đông 

Nam Bộ: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh và Trường Đại học Sài Gòn. Trong khi đó, 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi cần 

nguồn nhân lực của ngành này trong thời gian 5 năm 

tới đến 450 giáo viên mà chỉ có Trường Đại học 

Đồng Tháp đào tạo. Vì vậy, việc xây dựng CTĐT 

ngành này tại Trường Đại học Cần Thơ là cần thiết. 

Trên thế giới có nhiều nước dạy môn KHTN ở 

cấp Trung học cơ sở (THCS) (Anh, Thụy Sĩ, Xứ 

Wales, Australia, Thái Lan, New Zealand, 

Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều 

bang ở Mĩ và nhiều nước khác) thay cho dạy học 3 

môn học riêng rẽ là Vật lí, Hoá học và Sinh học. Sự 

kết hợp này phù hợp và bắt kịp với xu hướng thế 

giới. Chẳng hạn như ở Singapore, học sinh (HS) 

được học môn Khoa học từ lớp 1 đến lớp 6 ở tiểu 

học và THCS. Ở một số quốc gia như Anh, một số 

bang thuộc Mỹ và Canada, môn KHTN được dạy từ 

tiểu học đến bậc THCS và tách ra các phân môn ở 

bậc trung học phổ thông (THPT) (BGDĐT, 2018). 

Theo Tuấn và ctv. (2019) trong chương trình 

GDPT, môn KHTN ở THCS là môn học được xây 

dựng và phát triển trên nền tảng của các ngành khoa 

học: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học Trái 

Đất... trong mối quan hệ biện chứng với các khoa 

học khác như Toán học, Tin học. Tính chất tích hợp 

ở cấp học dưới và phân hóa ở cấp học trên nhằm 

phát triển phẩm chất và năng lực người học, giáo 

viên cần phải có năng lực chuyên môn, năng lực 

nghiệp vụ phù hợp mới có thể đáp ứng được mục 

tiêu giáo dục mới. Đặc biệt, với môn KHTN ở THCS 

giáo viên không những phải có năng lực chuyên 

môn cơ bản, nền tảng về KHTN mà còn phải có năng 

lực dạy học môn KHTN. Khảo sát thực tế tình hình 

giảng dạy môn KHTN của giáo viên THCS hai năm 

qua khi thực hiện chương trình 2018 cho thấy giáo 

viên đối mặt rất nhiều thử thách như năng lực nhận 

thức khoa học tự nhiên, năng lực giảng dạy và năng 

lực đánh giá kết quả học tập của học sinh.  

Thêm vào đó, giáo viên ở THCS mới chỉ đảm 

nhận được đơn môn (1 trong các môn học Vật lý, 

Hóa học, Sinh học và Khoa học Trái Đất) hoặc một 

số ít dạy được 2 môn, do đó chưa đáp ứng được năng 

lực để dạy môn KHTN. Ngoài ra, khảo sát nhu cầu 

xã hội về việc đào tạo giáo viên ngành KHTN trình 

độ đại học thuộc vùng ĐBSCL là rất cần thiết (Diễm 

& Quang, 2022). Thực tế cho thấy, việc phát triển 

CTĐT ngày nay theo hướng tiếp cận phát triển năng 

lực. Tuy nhiên, tư tưởng tiếp cận năng lực trong phát 

triển và thực hiện các chương trình đào tạo ở bậc học 

này vẫn chưa được phát biểu một cách chính thức và 

tường minh. Phát triển chương trình đào tạo theo 

chuẩn năng lực đã và đang hiện hữu như là một xu 

thế toàn cầu và tất yếu trong nhà trường ở mọi cấp 

học và là một cách tốt để cứu nền giáo dục đại học 

(Tuyết, 2013). 

Ngoài ra, môn KHTN giúp HS phát triển các 

phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển 

ở cấp tiểu học; hình thành phương pháp học tập, 

hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng để tiếp tục 

học lên trung học phổ thông (THPT), học nghề hoặc 

tham gia vào cuộc sống lao động. Cùng với các môn 

Toán học, Công nghệ và Tin học, môn KHTN góp 

phần thúc đẩy giáo dục STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) – một 

trong những hướng giáo dục đang được quan tâm 

phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam, góp 

phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực trẻ 

cho giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa của 

đất nước (Tuấn và ctv., 2019). 

Như vậy, việc phát triển CTĐT ngành Sư phạm 

KHTN trình độ đại học nhằm đáp ứng nhu cầu đào 

tạo nguồn nhân lực của xã hội hiện nay là rất cần 

thiết và phải đảm bảo phù hợp với sự phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước và của lĩnh 

vực đào tạo bảo đảm hội nhập quốc tế (BGDĐT, 

2022). 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tượng và phương tiện khảo sát 

Đối tượng tham gia khảo sát là 42 người bao 

gồm các giảng viên đang giảng dạy bậc đại học, các 

nhà tuyển dụng như các hiệu trưởng, các nhà quản 

lý ở các Phòng/Sở Giáo dục và Đào tạo/Trường 

THCS ở vùng ĐBSCL và 105 học sinh. 

Phương tiện nghiên cứu trong đề tài này là phiếu 

điều tra và các tài liệu có liên quan đến CTĐT của 

các trường đại học trong và ngoài nước.  

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử 

dụng để thu thập dữ liệu sơ cấp liên quan đến CTĐT 

ngành Sư phạm KHTN về mục tiêu, chuẩn đầu ra, 

vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng đối với các bên 

liên quan. Đối với học sinh, dữ liệu được thu thập có 

liên quan đến những kỹ năng cần thiết khi học ngành 

này. Bảng hỏi dưới dạng câu hỏi “có”, “không”, câu 

hỏi mở và câu hỏi dưới dạng thang đo Likert scale 5 

mức độ (từ mức 1 đến mức 5). Dữ liệu khảo sát được 

xử lí bằng phần mềm SPSS v.25. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện theo mô hình nghiên 

cứu lý thuyết cơ sở (Gounded theory) của Glaser 

(2002). Lý thuyết cơ sở là một hệ thống phương 

pháp trong khoa học xã hội liên quan đến xây dựng 

lý thuyết thông qua phân tích dữ liệu (Becker et al., 

2012). Lý thuyết này dần dần được ứng dụng trong 

các lĩnh vực y tế, tiếp thị, giáo dục, tâm lý học, phát 

triển nguồn nhân lực và là lối tiếp cận chính trong 

giáo dục. Trong nghiên cứu này, phương pháp lý 

thuyết cơ sở được áp dụng để phân tích dữ liệu nhằm 

phát triển cơ sở lý thuyết như phân loại, mã hóa, so 

sánh theo Glaser and Strauss (1967). Từ đó, những 

nội dung, chủ đề liên quan với nhau được tìm kiếm 

và diễn giải nhằm hình thành cơ sở lý thuyết mới. 

Bài viết dùng các phương pháp so sánh CTĐT giáo 

viên ngành KHTN trình độ đại học trong và ngoài 

nước làm cơ sở đề xuất nội dung chương trình dạy 

học KHTN cho vùng ĐBSCL. Ngoài ra, nghiên cứu 

này được thực hiện theo mô hình nghiên cứu điều 

tra cắt ngang (Crossestional survey) với sự kết hợp 

của cả hai hình thức nghiên cứu định lượng và định 

tính (Cohen et al., 2007). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khảo sát được thực hiện với sự tham gia của 22 

giáo viên nam và 20 giáo viên nữ, chiếm tỉ lệ lần 

lượt là 52,38% và 47,62%. Các đối tượng tham gia 

khảo sát tập trung ở độ tuổi 30-40 tuổi (40,48%) và 

40-50 tuổi (54,76%), điều này chứng tỏ đối tượng 

nghiên cứu có thâm niên giảng dạy khá cao và trình 

độ chuyên môn vững vàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

còn được thực hiện bằng cách tiến hành khảo sát 105 

học sinh (72 nữ, chiếm tỉ lệ 73,33%) và các em có 

độ tuổi trải dài từ 16 đến 20 tuổi. Điều này cho thấy 

có sự đa dạng đối tượng học sinh tham gia khảo sát. 

Trong tổng số đối tượng tham gia nghiên cứu, 

chuyên môn giảng dạy của các giảng viên, cán bộ 

quản lý và các nhà tuyển dụng phân bố hầu hết ở tất 

cả các lĩnh vực chuyên môn. Trong đó, môn Sinh 

học chiếm tỷ lệ 26,2% và có số lượng giảng viên và 

cán bộ quản lý tham gia khảo sát nhiều nhất. Các 

môn Toán, Lý, Hóa, Khoa học Giáo dục, Giáo dục 

Mầm non chiếm tỉ lệ từ 11 đến 14% và môn Địa lý 

và Ngữ văn có số lượng giảng viên và cán bộ quản 

lý tham gia khảo sát với tỉ lệ thấp nhất với khoảng 

2%. 

3.1. Kết quả so sánh với những CTĐT trình 

độ đại học ngành Sư phạm KHTN trong 

và ngoài nước  

So với những CTĐT ngành Sư phạm (SP) 

KHTN trong nước thì CTĐT SP KHTN cần phải 

đảm bảo trên nguyên tắc chung là chương trình 

khung của bộ mã ngành: 7140247, có đầy đủ các 

mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra, cấu 

trúc chương trình dạy học và vị trí việc làm. Trong 

bài báo này, ba yếu tố được đề cập đến là mục tiêu 

đào tạo, chuẩn đầu ra (CĐR) và cấu trúc chương 

trình dạy học. 

Đa số các trường đều có mục tiêu đào tạo giáo 

viên (GV) trình độ đại học có đủ kiến thức và năng 

lực giảng dạy môn KHTN ở trường THCS. Ngoài 

ra, GV còn có thể làm nghiên cứu liên quan đến lĩnh 

vực KHTN. Tuy nhiên, các trường chưa đề cập rõ 

ràng về mặt phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp trong 

phần mục tiêu chung. Theo chương trình bồi dưỡng 

GV ngành Sư phạm KHTN của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (2021) thì mục tiêu chung của ngành là sau khi 

hoàn thành chương trình, học viên có phẩm chất, 

năng lực tối thiểu để đáp ứng được việc dạy học môn 

KHTN trong chương trình giáo dục THCS; có khả 

năng tự học, tự nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

GDPT. Các chương trình đào tạo các ngành SP 

KHTN ở các trường đại học đa phần đều có nhắc 

đến phần mục tiêu chung này như Đại học Giáo dục 

– Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm – Đại 

học Huế, trường Đại học Quy Nhơn… Đối với mục 

tiêu cụ thể, mỗi trường sẽ có các mục tiêu cụ thể 

khác nhau. Theo cơ sở lý luận, khi nói về mục tiêu 

của các cơ sở đào tạo thì mục tiêu cụ thể chính là lời 

hứa đối với người học về các lĩnh vực kiến thức, kỹ 

năng, thái độ. Tuy nhiên, các trường đại học lại viết 

quá nhiều các mục tiêu và theo hướng liệt kê tương 

tự như CĐR. Trong đó, trường Đại học Sư phạm – 

Đại học Huế có 13 mục tiêu cụ thể, Đại học Giáo 

dục – Đại học Quốc gia Hà Nội có 7 mục tiêu cụ thể, 

trường Đại học Quy Nhơn có 4 mục tiêu cụ thể. 

Trường Đại học Quy Nhơn chưa nói mục tiêu về thái 

độ, phẩm chất người học trong khi chỉ nói về kiến 

thức và kỹ năng. Bên cạnh đó, với mục tiêu chi tiết 

CTĐT các ngành Sư phạm của trường Đại học Cần 

Thơ chỉ gồm 4 đến 6 mục tiêu, ít hơn so với các 

trường này. 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế đã chia 

chuẩn đầu ra làm 4 phần là phẩm chất nghề nghiệp, 

năng lực chung, năng lực chuyên môn và năng lực 

nghề nghiệp. Đối với Trường Đại học Giáo dục - Đại 

học Quốc Gia Hà Nội, khi viết về chuẩn đầu ra, họ 

chia thành 3 phần là CĐR về kiến thức và năng lực, 

CĐR về kỹ năng, CĐR về phẩm chất đạo đức. Các 

trường vẫn còn sử dụng rất nhiều CĐR như Trường 

Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã đề 

ra tổng cộng 77 CĐR. Tuy nhiên, đối với trường Đại 

học Cần Thơ, theo Kế hoạch số 1138/KH-ĐHCT về 

việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào 
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tạo trình độ đại học năm 2022 thì trường chỉ yêu cầu 

viết từ 10 đến 15 CĐR và theo xu hướng kiểm định 

chất lượng quốc tế (AUN-QA) ở Đông Nam Á 

(Trường Đại học Cần Thơ, 2022). Khi viết về CĐR 

các trường đa số bắt đầu bằng những động từ đo 

lường được. Với những CĐR các trường thường sử 

dụng thang đo bậc 3 trở đi của Bloom (vận dụng, 

phân tích, sáng tạo) và không sử dụng đơn thuần 

mức biết. Tuy nhiên, Trường Đại học Giáo dục - Đại 

học Quốc Gia Hà Nội vẫn còn sử dụng một số CĐR 

chưa đo lường được (ví dụ như ở CĐR số 6, 7, 8, 32, 

33, 34, …). Bên cạnh đó, khi viết về CĐR thường 

viết theo từng chủ đề môn học, còn nhầm lẫn giữa 

kỹ năng chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, trong 

khi CĐR là những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và 

năng lực của người học sau khi hoàn thành chương 

trình giáo dục và phải đo lường được. 

Theo CTĐT thì mỗi trường có số lượng tín chỉ 

đào tạo khác nhau. Đại học Sư phạm – Đại học Huế 

có số tín chỉ đào tạo ít nhất là 132 tín chỉ, trong khi 

trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội 

là 140 tín chỉ. Đặc biệt trường Đại học Quirino State, 

Philippines có 180 tín chỉ. Một tiết học ở trường Đại 

học Quirino State, Philippines thường kéo dài 60 

phút, dài hơn so với một tiết học ở các trường Đại 

học trong nước (50 phút) (Trường Đại học Quirino 

State [ĐHQS], 2017). Bên cạnh đó, đa số các ngành 

Sư phạm thuộc trường Đại học Cần Thơ đều có 141 

tín chỉ. Một số học phần trong CTĐT KHTN của 

một số trường lại không đưa vào CTĐT như học 

phần tin học của trường Đại học Quy Nhơn; các học 

phần ngoại ngữ của trường Đại học Sư phạm – Đại 

học Đà Nẵng; các học phần về giáo dục quốc phòng 

an ninh của trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc 

Gia Hà Nội và trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng; học phần Sinh học đại cương, Vật lý đại 

cương của  trường Đại học Đà Nẵng và trường Đại 

học Đồng Tháp; học phần Hóa học đại cương của 

trường Đại học Đồng Tháp. Ở trường Đại học 

trường Quirino State, Philippines thì cấu trúc CTĐT 

được chia theo các khối kiến thức giáo dục đại 

cương, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, khối 

kiến thức chuyên ngành chính và khối kiến thức bắt 

buộc như Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng 

(ĐHQS, 2017). Dựa trên các cơ sở pháp lý, cơ sở lí 

luận và khảo sát thực tế giảng dạy môn KHTN của 

các trường THCS trong hai năm qua khi thực hiện 

Chương trình GDPT 2018, đồng thời tham khảo 

những CTĐT khác trong và ngoài nước, CTĐT 

ngành Sư phạm KHTN vùng ĐBSCL được thiết kế 

với mục tiêu chung và 05 mục tiêu cụ thể với 14 

CĐR, 96 học phần và 141 tín chỉ. Chương trình đào 

tạo này phải thể hiện tính cập nhật, tính thời đại. 

3.2. Kết quả khảo sát các bên liên quan về 

CTĐT trình độ đại học ngành SP KHTN  

3.2.1. Về mức độ hài lòng của học sinh đối với 

nội dung trong CTĐT ngành SP KHTN 

Kết quả khảo sát về “những kỹ năng mềm cần 

thiết khi học SP KHTN” thì trên 50% học sinh tham 

gia khảo sát cho rằng những kỹ năng này là cần thiết 

(Bảng 1). 

Bảng 1. Những kỹ năng mềm cần thiết khi học ngành SP KHTN đối với bản thân HS 

Nội dung 
Mức độ Giá trị 

±SD 

Mức độ  

ý kiến 0% 25% 50% 75% 100% 

Kỹ năng tự học, đổi mới và sáng tạo 9 1 5 45 45 4,1±1,13 Cần thiết 

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và hợp tác 8 1 3 55 38 4,1±1,05 Cần thiết 

Kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong lớp học 8 0 2 62 33 4,1±1,01 Cần thiết 

Kỹ năng tổ chức các hoạt động nhóm, hoạt động dạy và học 7 4 6 61 27 3,9±1,03 Cần thiết 

Kỹ năng quan sát và nhận xét 9 0 5 58 33 4,0±1,06 Cần thiết 

0 - ≤ 1.5: Rất không cần thiết; 1.6 - ≤ 2.5: Không cần thiết; 2.6 - ≤ 3.5: Phân vân; 3.6 - ≤ 4.5: Cần thiết; 4.6 - 5.0: Rất 

cần thiết 

Với câu hỏi “Em hài lòng với các mô tả về kiến 

thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm về 

ngành SP KHTN là” thì gần 100% HS hài lòng về 

bản mô tả này, điều này cho thấy những kiến thức, 

kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm được đề ra 

phù hợp với tiêu chí của ngành SP KHTN (Hình 1). 

Với câu hỏi “Em hài lòng với cách đánh giá được 

mô tả trong CTĐT khi học ngành SP KHTN hay 

không” thì có 105/105 HS khảo sát trả lời “có” (điều 

này tương đương với tỉ lệ 100%). Những cách đánh 

giá này HS cho là phù hợp và những hình thức đánh 

giá sẽ góp phần quan trọng trong việc nắm bắt quá 

trình học tập để từ đó có sự điều chỉnh hoạt động 

dạy cho phù hợp cũng như cải tiến nội dung, phương 

pháp, hình thức tổ chức dạy học. 
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Hình 1. Mức độ hài lòng của HS đối với các mô tả về kiến thức, kỹ năng của ngành SP KHTN 

Kết quả khảo sát về công việc và vị trí việc làm 

của CTĐT ngành SP KHTN trong tương lai thì có 2 

luồng ý kiến trái chiều nhau là “đáp ứng” và “không 

đáp ứng” chiếm tỉ lệ lần lượt là 41% và 59%. Tuy 

nhiên, trong số 41% HS trả lời “có đáp ứng” cho 

rằng “Sau khi xem thông tin về chương trình đào tạo 

dự kiến Cử nhân Sư phạm Khoa học Tự nhiên, em 

có muốn theo học chương trình này hay không?” thì 

vẫn tiếp tục chia ra hai luồng ý kiến với 51,9% HS 

muốn theo học và 48,1% HS không muốn theo học. 

Từ những kết quả nghiên cứu này cho thấy, những 

học sinh phản hồi về nhu cầu đào tạo đến từ các 

trường trực thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, các 

em có điều kiện tiếp cận thông tin về nghề nghiệp, 

được tư vấn hướng nghiệp, chọn ngành nghề phù 

hợp với bản thân ngay từ đầu nên các em có thể đưa 

ra lựa chọn nhanh chóng hơn những học sinh ở các 

tỉnh thành khác. Tuy chỉ có 48,1% HS phản hồi “có” 

nhưng điều này cũng cho thấy một tín hiệu tích cực 

rằng các em có quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, có 

tìm hiểu về ngành SP KHTN dù ngành này vẫn còn 

chưa được phổ biến ở vùng ĐBSCL như các ngành 

Sư phạm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, ... 

3.2.2. Đánh giá của các bên liên quan về CTĐT 

SP KHTN dự kiến 

Về sự cần thiết của việc xây dựng CTĐT ngành 

SP KHTN 

Để khảo sát nhu cầu xã hội về đào tạo ngành SP 

KHTN trình độ đại học ở vùng ĐBSCL, các câu hỏi 

khảo sát chủ yếu xoay quanh các nội dung về đối 

tượng khảo sát, mức độ cần thiết của việc đào tạo 

ngành SP KHTN trình độ đại học ở vùng ĐBSCL, 

nhu cầu tuyển dụng giáo viên thuộc chuyên ngành 

SP KHTN và định hướng nghề nghiệp của HS. 

Kết quả phản hồi của các cán bộ quản lý về 

“Mức độ cần thiết của việc đào tạo ngành Sư phạm 

KHTN dự kiến” được thể hiện ở Hình 2. Hơn phân 

nửa trong tổng số các nhà quản lý được khảo sát đều 

cho rằng đào tạo ngành này rất cần thiết chiếm tỉ lệ 

cao nhất 52,4% và mức cần thiết là 33,3%. Kết quả 

này cho thấy, việc đào tạo ngành SP KHTN đang là 

một việc làm rất cần thiết đối với ngành giáo dục ở 

vùng ĐBSCL nói riêng và giáo dục Việt Nam nói 

chung. Để giải thích cho điều này phải cần nhắc tới 

quan điểm dạy học tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Chương trình GDPT 2018 chỉ vừa mới được ban 

hành cách đây khoảng 5 năm và việc 3 môn Vật lý, 

Hóa học và Sinh học được tích hợp thành môn 

KHTN đã gây khá nhiều khó khăn cho các trường 

THCS bởi giáo viên đã quen với việc dạy tách biệt 

3 môn, mỗi người đảm nhận một chuyên môn khác 

nhau. Nhưng một khi tích hợp lại thì việc phân công 

dạy học sao cho phù hợp với nội dung chương trình 

thì lại là một vấn đề nan giải khi giáo viên chưa được 

tham gia nhiều lớp tập huấn trực tiếp và nếu có cũng 

chỉ là hình thức online. Vì thế, giáo viên dạy các 

môn KHTN ở các trường THCS gặp khó khăn trong 

việc chuyển đổi phương pháp dạy học để thực hiện 

một tiết dạy có hiệu quả, góp phần phát triển tư duy, 

năng lực học sinh. 

 

Hình 2. Mức độ cần thiết của nhu cầu đào tạo 

trình độ đại học ngành SP KHTN dự kiến 

Sử dụng thang đo Likert scale 5 bậc từ mức: rất 

không cần thiết (M= 0 - ≤ 1,5); không cần thiết (M= 

1,6 - ≤2,5); Không chắc ((M= 2,6 - ≤3,5); cần thiết 

(M= 3,6 - ≤4,5); rất cần thiết (M= 3,6 - ≤4,5) cho 

các mục tiêu cụ thể: “Trang bị cho sinh viên kiến 

thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng 

để giảng dạy, học tập và nghiên cứu các chuyên 

ngành khoa học tự nhiên tại trường trung học cơ sở 

và các cơ sở giáo dục khác” và “Rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ Sư phạm 

vững vàng để giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa 

học (NCKH) liên quan đến chuyên ngành khoa học 

tự nhiên ở trường trung học cơ sở và các cơ sở giáo 
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dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và 

phát triển kinh tế - xã hội”. Kết quả cho thấy các 

bên liên quan đánh giá hai mục tiêu này ở mức cần 

thiết (M= 3,8 ± 0,9). Đồng thời, mục tiêu về kỹ năng 

mềm “Phát triển cho sinh viên kỹ năng: tư duy phản 

biện và sáng tạo, giao tiếp hợp tác, ngoại ngữ, hoạt 

động thể chất, công nghệ thông tin, hoạt động xã 

hội, hoạt động trải nghiệm, học tập suốt đời và thích 

ứng với môi trường đa văn hóa để hội nhập quốc tế” 

cũng ở mức cần thiết nhưng mức độ trung bình cao 

hơn (M= 4,3 ± 0,8). Điều này chứng tỏ các mục tiêu 

về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng 

chuyên môn cũng như kỹ năng mềm đều của CTĐT 

ngành KHTN là phù hợp. 

Về Chuẩn đầu ra CTĐT ngành SP KHTN 

Sự đánh giá của các bên liên quan về Chuẩn đầu 

ra trong CTĐT ngành SP KHTN dự kiến (Bảng 2). 

Bảng 2. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về Chuẩn đầu ra CTĐT ngành SP KHTN dự kiến 

Nội dung 
Giá 

trị±SD 

Mức độ ý 

kiến 

PO1.  Trình bày được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, tự nhiên, xã hội, con 

người và pháp luật. 
3,8±0,9 Cần thiết 

PO2.  Vận dụng được kiến thức để bảo vệ quốc phòng và an ninh. 4,3±0,8 Cần thiết 

PO3.  Khái quát được kiến thức nền tảng về giáo dục học, tâm lý học và khoa học tự 

nhiên. 
4,1±0,8 Cần thiết 

PO4.  Sử dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên trong giảng dạy và 

NCKH. 
4,3±0,8 Cần thiết 

PO5.  Phân tích được các thuộc tính cơ bản của các lĩnh vực Hóa học, Sinh học và Vật 

lý; các nguyên lý công nghệ ứng dụng Khoa học tự nhiên. 
4,3±0,8 Cần thiết 

PO6.  Giải thích được các hiện tượng, quá trình sống trong tự nhiên, ý nghĩa của các 

thành tựu về khoa học tự nhiên đối với đời sống xã hội; đề xuất được các giải pháp bảo 

vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. 

4,4±0,8 Cần thiết 

PO7.  Xác định được vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp; vai 

trò của phụ huynh học sinh, của nhà trường, các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc giáo 

dục học sinh. 

4,3±0,8 Cần thiết 

PO8.  Vận dụng được các nguyên lý, các phương pháp – kỹ thuật giảng dạy, các nguyên 

tắc thiết kế/phát triển chương trình, các phương pháp kiểm tra, đánh giá, phương pháp 

nghiên cứu theo hướng phát triển năng lực học sinh trong giảng dạy và NCKH. 

4,4±0,8 Cần thiết 

PO9.  Thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch kiểm tra đánh giá, kế hoạch NCKH và 

hoạt động giáo dục trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế ở trường trung học cơ sở. 
4,3±0,8 Cần thiết 

PO10.  Thành thạo được bảo quản, bảo trì trang thiết bị và dụng cụ thí nghiệm; pha chế 

hóa chất an toàn trong thực hành thí nghiệm và NCKH trong việc tìm hiểu và khám phá 

thế giới Khoa học tự nhiên. 

4,1±0,7 Cần thiết 

PO11. Đạt được trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định. 
4,3±0,8 Cần thiết 

PO12. Thành thạo được các kỹ năng: phân tích, tổng hợp, đánh giá, tư duy phản biện và 

sáng tạo; làm việc độc lập và hợp tác; thích ứng trong môi trường đa văn hóa và học tập 

suốt đời. 

4,4±0,8 Cần thiết 

PO13.  Tuân thủ được các chuẩn mực đạo đức xã hội và cá nhân, nội quy, quy chế làm 

việc của ngành giáo dục, Hiến pháp và pháp luật. 
4,2±0,8 Cần thiết 

PO14.  Phối hợp được với bạn bè và đồng nghiệp trong các hoạt động giáo dục phù hợp 

với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 
4,2±0,8 Cần thiết 

Về Cấu trúc chương trình dạy học CTĐT ngành 

SP KHTN 

Kết quả khảo sát câu hỏi theo thang đo Likert 

scale 5 mức độ về mức độ hài lòng về các Học phần 

của CTĐT đối với 42 GV và nhà tuyển dụng đều ở 

mức độ “Hài lòng” (4,3±0,7). Tuy nhiên, cũng có 

một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm các kiến thức: 

(1) Nên bổ sung đào tạo theo chương trình trung học 

phổ thông (CT THPT) nâng cao; (2) Thêm môn 

KHTN là môn học tập trung vào học kiến thức liên 

môn từ các vấn đề thực tế, trên cơ sở đó, sinh viên 

có kiến thức liên môn vững chắc thì mới có thể dạy 

tốt theo yêu cầu tích hợp liên môn của chương trình; 
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(3) Có sự chênh lệch lớn giữa nội dung thực hành 

Vật lý và nội dung thực hành Hóa-Sinh; (4) Trong 

chương trình nội dung cho nền tảng kiến thức toán 

chỉ 1 học phần 2 tín chỉ; (5) Cả 3 khối kiến thức nên 

được lựa chọn cân đối, phù hợp để giảng dạy chương 

trình KHTN ở bậc THCS; (6) Tăng cường các tín 

chỉ thực hành. Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy 

các bên liên quan chú ý nhiều vào những học phần 

có liên quan đến thực tế, vận dụng vào thực tế và 

những học phần rèn luyện kỹ năng đã được chú 

trọng và quan tâm. Điều này rất phù hợp với chương 

trình GDPT mới, dạy học nhằm phát triển phẩm chất 

và năng lực sao cho người học không những biết mà 

còn làm được. 

4. KẾT LUẬN 

Xây dựng CTĐT ngành Sư phạm đặc biệt là 

ngành KHTN cần phải dựa trên cơ sở pháp lí, cơ sở 

lí luận, chương trình GDPT 2018 và thực trạng 

giảng dạy của GV THCS trong những năm 2020 – 

2021, 2021 – 2022, đồng thời tham khảo những 

chương trình đạo tạo khác về KHTN trong và ngoài 

nước để có thể thiết kế một chương trình thể hiện 

tính cập nhật, tính thời đại và mang một thương hiệu 

riêng đặc thù cho mỗi ngành. Đa số các CTĐT 

ngành SP KHTN của các trường trong nước đều xây 

dựng chương trình trên cơ sở chương trình khung 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên, mỗi trường 

có mỗi quan điểm xây dựng chương trình khác nhau 

từ mục tiêu đào tạo, CĐR, cấu trúc chương trình dạy 

học… Khảo sát các bên liên quan về CTĐT ngành 

SP KHTN trình độ đại học dự kiến ĐBSCL cho thấy 

rất cần thiết và hầu như các bên liên quan đều hài 

lòng với mục tiêu, chuẩn đầu ra và cấu trúc chương 

trình dạy học. Tuy nhiên, khảo sát thực tế nguồn 

nhân lực của từng địa phương cần phải được thực 

hiện để có chiến lược đào tạo giáo viên ngành này 

cho phù hợp hơn. 
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